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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG BÚK 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Bản án số: 27/2024/DS-ST 

Ngày: 16/9/2024 

V/v: Tranh chấp   p   n  va  t   sản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÚK, TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Văn Vân.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  Ôn  Y Mưn  N ê; 

2.  Ông Vũ Côn  Đạt.  

- Thư ký phiên tòa: B  N u ễn Thị Yến – Thư ký Tòa án nhân dân hu ện 

Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Búk tham gia phiên tòa: Ông 

Y Đum Kpă – K ểm sát v ên.   

Ngày 16/9/2024, tạ  trụ sở Toà án nhân dân hu ện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 93/2024/TLST-DS ngày 02 

thán  7 năm 2024, về v ệc Tranh chấp Hợp đồng vay t i s n, theo Qu ết  ịnh  ưa vụ 

án ra xét xử số 69/2024/QĐXXST-DS ngày 06/9/2024, giữa các  ươn  sự: 

1. Nguyên đơn: Ôn  Lươn  Văn X, bà Vy Thị K. 

Địa chỉ: Buôn T, xã E, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk.    

Người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn: Ôn  N u ễn Đình B. 

Địa chỉ: Số A  ườn  H, phườn  T, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk - Có mặt.  

2. Bị đơn: Ông Ma  N ọc H. 

Địa chỉ: Tổ dân phố K, thị trấn P, hu ện K, Đắk Lắk. 

Địa chỉ nơ  ở h ện na : Thôn L, xã P, hu ện K, tỉnh Đắk Lắk – vắn  mặt (có 

 ơn x n   ả  qu ết v  xét xử vắn  mặt).  
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NỘI DUNG V   N  

Theo đơn khởi kiện, quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên toà đại 

diện theo uỷ quyền của nguyên đơn, ông Nguyễn Đình B trình  ày:  

Vào ngày 29/3/2023, ông H có va  của ôn  X, bà K số t ền 250.000.000   n , 

ha  bên thoả thuận lã  suất theo qu   ịnh của pháp luật, thờ  hạn 06 thán  trả lã  một 

lần, thờ  hạn trả n  chậm nhất  ến n    30/10/2023. Khi  ến hạn ôn  H khôn  trả 

 ư c n  theo thoả thuận, nên vào ngày 30/10/2023 hai bên  ã lập Giấy mượn tiền v ết 

ta  vớ  nộ  dun  xác nhận ôn  H có vay ông X, bà K số t ền 250.000.000   n . Hai 

bên thoả thuận lã  suất theo qu   ịnh của pháp luật, 06 thán  trả lã  một lần, thờ  hạn 

trả n   ốc chậm nhất tớ  n    29/03/2024. Tu  nh ên,  ến na   ã quá hạn trả n  

nhưn  ôn  H khôn  trả n   ốc v  lã  như  ã thoả thuận nên ông X, bà K khở  k ện 

 êu cầu Toà án   ả  qu ết buộc ôn  Ma  N ọc H phả  trả cho ôn  X, bà K số t ền n  

 ốc l  250.000.000   n  v  lã  suất tính từ n    va  t ền 29/03/2023  ến n    khở  

k ện 21/06/2024, số t ền lã   ư c tính l : 

250.000.000   n  x 1 năm 02 thán  22 n    = 447 n    x 20%/năm = 

61.233.000   n , khấu trừ v o số t ền lã  ôn  H  ã trả l  12.000.000   n , số t ền lã  

còn lạ  49.233.000   n . T ếp tục tính lã   ến kh    ả  qu ết xon  vụ án. 

Tạ  ph ên to  hôm na ,  ạ  d ện theo uỷ qu ền của n u ên  ơn x n tha   ổ  

một phần  êu cầu khở  k ện  ố  vớ   êu cầu tính lã , theo hướn  chỉ  êu cầu ôn  H 

trả lã  vớ  mức lã  suất 12%/năm, tính từ n    va  29/3/2023  ến n    xét xử vụ án 

ngày 16/9/2024. 

Bị đơn ông Mai Ngọc H trong quá trình giải quyết vụ án trình bày:  

Vào ngày 29/3/2023 ông X, bà K có cho tôi va  số t ền 250.000.000   n , h ện 

tạ  vì tình hình k nh doanh l m ăn  ặp khó khăn nên tô  chưa ho n trả  ư c số t ền 

nêu trên, tô  chỉ trả 01 lần t ền lã  cho ôn  X, bà K số t ền khoản  12.000.000   ng, 

tô  khôn  nhớ thờ    an trả vì  ã lâu v  tô  trả bằn  v ệc chu ển khoản, lã  suất ôn  

X, bà K cho tô  trả theo lã  suất n ân h n  vớ  mức lã  l  12%/năm. Tô   ề n hị Toà 

án xem xét cho tô   ư c trả dần số t ền nêu trên.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Búk phát biểu ý kiến: 

Về v ệc tuân theo pháp luật tố tụn  tron  quá trình   ả  qu ết vụ án của Thẩm 

phán,  ộ    n  xét xử, Thư ký, n u ên  ơn, bị  ơn kể từ kh  thụ lý vụ án cho  ến tạ  

ph ên tòa  ã tuân thủ  ún  trình tự, thủ tục v  các qu   ịnh của pháp luật Tố tụn  dân 

sự. Các  ươn  sự  ã thực h ện  ún ,  ầ   ủ qu ền v  n hĩa vụ của  ươn  sự theo 
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qu   ịnh tạ  Đ ều 70, 71 v  Đ ều 72 của Bộ luật tố tụn  dân sự, bị  ơn  ã có  ơn x n 

  ả  qu ết xét xử vắn  mặt v ệc xét xử vắn  mặt bị  ơn l   ún  qu   ịnh tạ  khoản 1 

Đ ều 227, khoản 1 Đ ều 228 của Bộ luật tố tụn  dân sự.  

Về   ả  qu ết nộ  dun  vụ án: Đề n hị  ộ    n  xét xử chấp nhận to n bộ yêu 

cầu khở  k ện của n u ên  ơn, buộc bị  ơn phả  trả cho n u ên  ơn số t ền n   ốc 

250.000.000   n  v  t ền lã  phát s nh theo qu   ịnh của pháp luật, tính từ n    va  

 ến n    xét xử vụ án, vớ  mức lã  12%/năm. 

Về án phí, ch  phí   ám  ịnh  ề n hị xử lý theo qu   ịnh của pháp luật.   

NH N Đ NH CỦA TOÀ  N  

Sau kh  n h ên cứu các t   l ệu có tron  h  sơ vụ án  ư c thẩm tra tạ  ph ên tòa 

v  căn cứ v o lờ  trình b   của  ươn  sự,  ộ    n  xét xử nhận  ịnh:  

 [1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Đâ  l  quan hệ pháp luật tranh chấp h p 

  n  vay t   sản theo qu   ịnh tạ  khoản 3 Đ ều 26 Bộ luật Tố tụn  dân sự v  tranh 

chấp n   thuộc thẩm qu ền   ả  qu ết của Tòa án nhân dân hu ện Krôn  Búk theo 

qu   ịnh tạ    ểm a khoản 1 Đ ều 35 v    ểm a khoản 1 Đ ều 39 Bộ luật Tố tụn  dân 

sự.  

[2] Về thủ tục tố tụn : Bị  ơn ôn  Ma  N ọc H  ã có  ơn x n xét xử vắn  mặt 

nên v ệc xét xử vắn  mặt bị  ơn l   ún  qu   ịnh tạ  khoản 1 Đ ều 227, khoản 1 

Đ ều 228 Bộ luật tố tụn  dân sự. 

[3] Về nộ  dun  tranh chấp: N u ên  ơn khở  k ện  êu cầu bị  ơn ôn  Mai 

N ọc H phả  trả số t ền n   ốc 250.000.000   n  v  lã  suất,  ộ    n  xét xử xét 

thấ : 

[3.1] Về  êu cầu trả số t ền va  250.000.000   n : Căn cứ lờ  trình b   của các 

 ươn  sự, sự thừa nhận của bị  ơn, có căn cứ xác  ịnh v o ngày 29/3/2023 ông X, bà 

K  ã cho ông H va  số t ền 250.000.000   n , thoả thuận  ến n    30/10/2023 sẽ trả 

 ủ n   ốc v  lã  nhưn   ến n    30/10/2023 do ông H chưa trả  ư c n  nên   ữa ôn  

X, bà K và ông H  ã lập G ấ  mư n t ền ngày 30/10/2023,  h  nhận v ệc ôn  H có 

vay số t ền 250.000.000   n , lã  suất tính theo lã  của N ân h n , 06 thán  trả lã  

một lần. Ngoài ra, tạ  Kết luận   ám  ịnh số 1188/KL-KT S n    16/8/2024 của 

Phòng H Côn  an tỉnh Đắk Lắk kết luận chữ ký, chữ v ết man  tên Ma  N ọc H dướ  

mục “Ký nhận” tạ  G ấ  mư n t ền n    30/10/2023 l  chữ ký, chữ v ết của ôn  Mai 

N ọc H nên v ệc ôn  H va  n u ên  ơn số t ền 250.000.000   n  l  có thật, v ệc ôn  

H khôn  trả n   ốc v  lã  theo thoả thuận l  ảnh hưởn   ến qu ền v  l   ích h p 
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pháp của n u ên  ơn nên cần chấp nhận  êu cầu khở  k ện của n u ên  ơn, buộc bị 

 ơn ông Ma  N ọc H phả  có n hĩa vụ trả cho ông X, bà K số t ền n   ốc 

250.000.000   n  l   ún  qu   ịnh tạ  Đ ều 463, khoản 1 Đ ều 466 Bộ luật Dân sự 

2015.  

[3.2] Về  êu cầu trả lãi: G ấ  mư n t ền n    30/10/2023 thể h ện lã  suất ha  

bên tự thoả thuận theo lã  suất n ân h n . Theo lờ  kha  của ôn  H, ha  bên thoả 

thuận mức lã  suất l  12%/năm v  tạ  ph ên to ,  ạ  d ện theo uỷ qu ền của n u ên 

 ơn thốn  nhất vớ  mức lã  suất 12%/năm và ông H  ã trả  ư c 12.000.000   n  t ền 

lã ,   n  ý khấu trừ số t ền lã   ã trả. Như vậ , v ệc va  t ền   ữa ha  bên thuộc 

trườn  h p va  có thờ  hạn v  có th a thuận về lã  suất nên v ệc n u ên  ơn  êu cầu 

bị  ơn trả lã  l  có căn cứ, ph  h p vớ  qu   ịnh tạ  các Đ ều 357, Đ ều 466, khoản 1 

Đ ều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 v  khoản 2 Đ ều 5 N hị qu ết 01/2019/NQ-

 ĐTP n    11 thán  01 năm 2019 hướn  dẫn áp dụn  một số qu   ịnh của pháp luật 

về lã , lã  suất, phạt v  phạm của  ộ    n  Thẩm phán Tòa án nhân dân tố  cao. 

T ền lã   ư c tính từ n    29/3/2023  ến n    xét xử n    16/9/2024 (là 01 

năm 05 thán  17 n   , tươn  ứn  vớ  532 n   ), vớ  mức lã  12%/năm, tươn  ứn  

1%/tháng, lã   ư c tính cụ thể như sau: 

250.000.0000 đồng x 1%/tháng x 532 ngày : 30 = 44.333.000 đồng (đã làm 

tròn số tiền). Trừ số t ền lã  12.000.000   n   ã trả, số t ền lã  còn n  lạ  là 

44.333.000   n  – 12.000.000   n  = 32.333.000   n .  

Như vậ , tổn  số t ền n   ốc v  lã  ôn  H phả  trả cho ông X, bà K tính từ 

ngày 29/3/2023  ến n    xét xử vụ án ngày 16/9/2024 là 250.000.000   n  + 

32.333.000   n  = 282.333.000   n .  

Trườn  h p chậm thực h ện n hĩa vụ tron  h p   n , thì kể từ n    t ếp theo 

của n    xét xử sơ thẩm cho  ến kh  th  h nh án xon , bên phả  th  h nh án còn phả  

chịu khoản t ền lã  của số t ền còn phả  th  h nh án theo mức lã  suất thoả thuận 

12%/năm ph  h p vớ  qu   ịnh tạ  khoản 1 Đ ều 468 Bộ luật dân sự 2015. 

[4] Về ch  phí trưn  cầu   ám  ịnh chữ v ết, chữ ký: 

Do kết quả   ám  ịnh  ã kết luận chữ v ết, chữ ký trên   ấ  mư n t ền n    

30/10/2023 là của ôn  Ma  N ọc H nên ông H phả  chịu ch  phí   ám  ịnh chữ v ết, 

chữ ký số t ền 5.260.000   n  l  ph  h p. Do ông X, bà K  ã nộp tạm ứn  ch  phí 

này nên cần buộc ôn  H phả  ho n trả cho ông X, bà K số t ền 5.260.000   n  là phù 

h p vớ  qu   ịnh tạ  Đ ều 161, Đ ều 162 Bộ luật Tố tụn  dân sự.    
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[5] Về án phí: Căn cứ Đ ều 144, Đ ều 147 Bộ luật Tố tụn  dân sự v  khoản 2 

Đ ều 26 N hị qu ết số 326/UBTVQ  12 n    30/12/2016 của Uỷ ban Thườn  vụ 

Quốc hộ  về án phí, lệ phí To  án. 

Do  êu cầu khở  k ện của n u ên  ơn  ư c chấp nhận to n bộ nên bị  ơn phả  

chịu to n bộ án phí dân sự sơ thẩm số t ền 14.116.000   n  l  ph  h p. 

Ho n trả cho n u ên  ơn số t ền 7.780.000   n   ã nộp tạm ứn  án phí dân sự 

sơ thẩm theo b ên la  thu tạm ứn  án phí số AA/2023/0006297, n    01/7/2024 của 

Ch  cục th  h nh án dân sự hu ện K, tỉnh Đắk Lắk l  ph  h p.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT Đ NH  

Căn cứ Khoản 3 Đ ều 26,   ểm a khoản 1 Đ ều 35,   ểm a khoản 1 Đ ều 39, 

Đ ều 144, Đ ều 147, Đ ều 161, Đ ều 162, khoản 1 Đ ều 227, khoản 1 Đ ều 228, Đ ều 

271, 273 Bộ luật Tố tụn  dân sự; 

- Đ ều 357, Đ ều 463, Đ ều 466, Đ ều 468 của Bộ luật Dân sự 2015.  

- Khoản 2 Đ ều 5 N hị qu ết 01/2019/NQ- ĐTP n    11 thán  01 năm 

2019 hướn  dẫn áp dụn  một số qu   ịnh của pháp luật về lã , lã  suất, phạt v  phạm 

của  ộ    n  Thẩm phán Tòa án nhân dân tố  cao;  

- Khoản 2 Đ ều 26 N hị qu ết số 326/UBTVQ  12 n    30/12/2016 của Uỷ 

ban Thườn  vụ Quốc hộ  về án phí, lệ phí Toà án.  

Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của n u ên  ơn ôn  Lươn  

Văn X, bà Vy Thị K. 

1. Buộc bị  ơn ôn  Ma  N ọc H có n hĩa vụ trả cho n u ên  ơn ôn  Lươn  

Văn X, bà Vy Thị K tổn  số t ền 282.333.000   n , tron   ó n   ốc l  250.000.000 

  n  v  n  lã  l  32.333.000   n  (lãi tính từ n    29/3/2023  ến n    16/9/2024).  

Trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng, thì kể từ ng y tiếp theo 

của ng y xét xử sơ thẩm cho đến khi thi h nh án xong, bên ph i thi h nh án còn ph i 

chịu kho n tiền lãi của số tiền còn ph i thi h nh án theo mức lãi suất tho  thuận 

12%/năm theo quy định tại kho n 1 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015. 

2. Về ch  phí trưn  cầu   ám  ịnh chữ v ết, chữ ký: 

Buộc bị  ơn ôn  Ma  N ọc H phả  ho n trả cho n u ên  ơn ôn  Lươn  Văn 

X, bà Vy Thị K số t ền 5.260.000   n  ch  phí   ám  ịnh chữ ký, chữ v ết.   

3. Về án phí:  
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Bị  ơn ông Ma  N ọc H phả  chịu số t ền 14.116.000   n  án phí dân sự sơ 

thẩm.  

 o n trả cho n u ên  ơn ôn  Lươn  Văn X, bà Vy Thị K số t ền 7.780.000 

  n   ã nộp tạm ứn  án phí theo B ên la  thu tạm ứn  án phí số AA/2023/0006297 

n    01/7/2024 tạ  Ch  cục th  h nh án dân sự hu ện K, tỉnh Đắk Lắk. 

Về qu ền khán  cáo: N u ên  ơn có qu ền kháng cáo án sơ thẩm trong thờ  

hạn 15 n    kể từ n    tu ên án. Bị  ơn có qu ền khán  cáo án sơ thẩm tron  thờ  

hạn 15 n    kể từ n    nhận  ư c bản án hoặc bản án  ư c n êm  ết theo qu   ịnh 

của pháp luật.  

Trường hợp B n án được thi h nh theo quy định tại Điều 2 Luật Thi h nh án 

dân sự thì người được thi h nh án dân sự, người ph i thi h nh án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi h nh án, quyền yêu cầu thi h nh án, tự nguyện thi h nh án hoặc bị 

cưỡng chế thi h nh án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a v  9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi h nh án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi h nh án 

dân sự.      

 

Nơi nhận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Đắk Lắk;                                             THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND hu ện Krôn  Búk; 

- Các  ươn  sự;                                                         

- Ch  cục T ADS hu ện K;                                                                        (đã ký, đóng dấu) 

- Lưu h  sơ, Văn phòn .                                                                              

                                                                                                  Hoàng Văn Vân 


